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THÔNG TƯ
QUY ĐỊNH VIỆC QUẢN LÝ, VẬN HÀNH, CẬP NHẬT VÀ CHIA SẺ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Căn cứ Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng số 69/2020/QH14 ngày 13 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 14/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;
Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13 tháng 6 năm 2011 của Chính phủ quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang thông tin điện tử hoặc cổng thông tin điện tử của cơ quan nhà nước;
Căn cứ Nghị định số 130/2018/NĐ-CP ngày 27 tháng 9 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số;
 Căn cứ Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử;
Căn cứ Nghị định số 47/2020/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ quy định Quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước; 
Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý lao động ngoài nước;
Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành Thông tư quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Chương I
QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Thông tư này quy định việc quản lý, vận hành, cập nhật và chia sẻ cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Quản lý người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng mã số, tích hợp trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Kết nối Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng với các hệ thống thông tin khác.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
2. Doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
3. Đơn vị sự nghiệp được giao nhiệm vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc thực hiện quy định tại Thông tư này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Hệ thống cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Hệ thống cơ sở dữ liệu) là hệ thống tập hợp dữ liệu, cấu trúc các thông tin liên quan về người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hệ thống cơ sở dữ liệu cho phép truy cập, cập nhật thông tin, truy xuất, sử dụng dữ liệu để quản lý, phân tích, đánh giá và định hướng về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng. Hệ thống cơ sở dữ liệu được truy cập tại địa chỉ dichvucong.molisa.gov.vn.
2. Mã số lao động là dãy số tự nhiên dùng để định danh người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trên Hệ thống cơ sở dữ liệu. Mã số lao động là số thẻ Căn cước công dân hoặc số chứng minh nhân dân của người lao động.
Điều 4. Chức năng của Hệ thống cơ sở dữ liệu
1. Cập nhật, kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp, người lao động trong lĩnh vực đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; quản lý, kết nối các nghiệp vụ trong hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; 
2. Thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;
3. Quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng mã số;
4. Tích hợp dữ liệu, phân tích, tổng hợp dữ liệu phục vụ hỗ trợ quản lý nhà nước và xây dựng kế hoạch về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.
Điều 5. Nguyên tắc vận hành, khai thác Hệ thống cơ sở dữ liệu
1. Tuân thủ các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử, lưu trữ điện tử, an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin và các quy định khác có liên quan;
2. Thông tin, dữ liệu trao đổi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu được mã hoá và ký số, bảo đảm tính toàn vẹn, xác thực;
3. Việc tham gia quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu phải bảo đảm đúng thẩm quyền, trách nhiệm quy định tại Thông tư này và các quy định của pháp luật hiện hành.
Điều 6. Tài khoản truy cập Hệ thống cơ sở dữ liệu
1. Các cơ quan nhà nước được cấp tài khoản truy cập Hệ thống cơ sở dữ liệu bao gồm: 
a) Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội;
b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
c) Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài.
2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng đăng ký tài khoản trên Hệ thống cơ sở dữ liệu tại địa chỉ dichvucong.molisa.gov.vn.
3. Công dân Việt Nam giao kết hợp đồng lao động sau khi xuất cảnh đăng ký tài khoản trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại địa chỉ molisa.gov.vn.
Chương II
THỰC HIỆN CÁC NGHIỆP VỤ TRÊN HỆ THỐNG CƠ SỞ DỮ LIỆU 
Điều 7. Cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Doanh nghiệp đề nghị cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Điều 12 Luật 69/2020/QH14 thực hiện như sau:
1. Đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục “Cấp Giấy phép” để cập nhật thông tin theo mẫu văn bản đề nghị cấp Giấy phép;
2. Ký số vào mẫu đề nghị cấp Giấy phép và đăng tải các tài liệu kèm theo;
3. Tình trạng xử lý hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép được hiển thị trên Hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp hồ sơ đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị trạng thái chấp thuận chờ phê duyệt Giấy phép. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chưa đáp ứng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh, cập nhật hồ sơ 02 lần. Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh, cập nhật, Hệ thống sẽ tự động xóa hồ sơ;
4. Bản chính Giấy phép được trả trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
Điều 8. Điều chỉnh thông tin Giấy phép
Doanh nghiệp dịch vụ điều chỉnh thông tin Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo Điều 13 Luật 69/2020/QH14 thực hiện như sau:
1. Đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục “Điều chỉnh thông tin Giấy phép” để cập nhật thông tin theo mẫu đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép;
2. Ký số vào mẫu đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép và đăng tải các tài liệu kèm theo;
3. Tình trạng xử lý đề nghị điều chỉnh thông tin Giấy phép được hiển thị trên Hệ thống cơ sở dữ liệu;
4. Bản chính Giấy phép được trả trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
Điều 9. Chuẩn bị nguồn lao động
Doanh nghiệp dịch vụ chuẩn bị nguồn lao động theo Điều 18 Luật 69/2020/QH14 thực hiện như sau:
1. Đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục “Chuẩn bị nguồn lao động” để cập nhật thông tin theo mẫu đăng ký chuẩn bị nguồn lao động;
2. Ký số vào mẫu đăng ký chuẩn bị nguồn lao động và đăng tải các tài liệu kèm theo;
3. Tình trạng xử lý hồ sơ chuẩn bị nguồn lao động được hiển thị trên Hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp hồ sơ đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị văn bản chấp thuận định dạng file PDF được người có thẩm quyền ký số. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chưa đáp ứng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh, cập nhật hồ sơ 01 lần. Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh, cập nhật, Hệ thống sẽ tự động xóa hồ sơ;
4. Doanh nghiệp có thể in văn bản chấp thuận từ Hệ thống, nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
Điều 10. Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động
Doanh nghiệp dịch vụ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động theo Điều 20 Luật 69/2020/QH14 thực hiện như sau:
1. Đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục “Đăng ký hợp đồng cung ứng lao động” để cập nhật thông tin theo mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; 
2. Ký số vào mẫu đăng ký hợp đồng cung ứng lao động và đăng tải các tài liệu kèm theo;
3. Tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng cung ứng lao động được hiển thị trên Hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp hồ sơ đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị văn bản chấp thuận định dạng file PDF được người có thẩm quyền ký số. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chưa đáp ứng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh, cập nhật hồ sơ 01 lần. Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh, cập nhật, Hệ thống sẽ tự động xóa hồ sơ. 
4. Doanh nghiệp có thể in văn bản chấp thuận từ Hệ thống, nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
Điều 11. Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
Doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo Điều 31 và Điều 34 Luật 69/2020/QH14 thực hiện như sau:
1. Đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục “Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài” hoặc “Báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của tổ chức, cá nhân Việt Nam đầu tư ra nước ngoài” để cập nhật thông tin theo mẫu báo cáo;
2. Ký số vào mẫu báo cáo và đăng tải các tài liệu kèm theo; 
3. Tình trạng xử lý báo cáo được hiển thị trên Hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp báo cáo đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị văn bản chấp thuận định dạng file PDF được người có thẩm quyền ký số;
4. Doanh nghiệp có thể in văn bản chấp thuận từ Hệ thống, nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
Điều 12. Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập
Doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên theo điểm b khoản 1 Điều 39 Luật 69/2020/QH14 thực hiện như sau:
1. Đăng nhập tài khoản và truy cập vào mục “Đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập” để cập nhật thông tin theo mẫu đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập;
2. Ký số vào mẫu đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập và đăng tải các tài liệu kèm theo;
3. Tình trạng xử lý hồ sơ đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập được hiển thị trên Hệ thống cơ sở dữ liệu. Trường hợp hồ sơ đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị văn bản chấp thuận định dạng file PDF được người có thẩm quyền ký số. Trường hợp hồ sơ chưa đáp ứng, Hệ thống sẽ hiển thị thông tin chưa đáp ứng, doanh nghiệp có thể điều chỉnh, cập nhật hồ sơ 01 lần. Trường hợp doanh nghiệp không điều chỉnh, cập nhật, Hệ thống sẽ tự động xóa hồ sơ.
4. Doanh nghiệp có thể in văn bản chấp thuận từ Hệ thống, nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
Điều 13. Xác nhận danh sách lao động dự kiến xuất cảnh
Đối với một số thị trường, ngành, nghề, công việc có thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội với cơ quan có thẩm quyền của nước tiếp nhận lao động, doanh nghiệp dịch vụ đề nghị xác nhận danh sách lao động dự kiến xuất cảnh như sau:
1. Đăng nhập tài khoản và cập nhật thông tin người lao động dự kiến xuất cảnh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu sau khi đăng ký hợp đồng cung ứng lao động được chấp thuận;
2. Sau khi danh sách lao động dự kiến xuất cảnh của doanh nghiệp được phê duyệt, Hệ thống sẽ hiển thị văn bản chấp thuận định dạng file PDF được người có thẩm quyền ký số. Doanh nghiệp có thể in văn bản chấp thuận từ Hệ thống, nhận trực tiếp tại bộ phận một cửa của Cục Quản lý lao động ngoài nước hoặc qua dịch vụ bưu chính. 
Điều 14. Cập nhật thông tin của người lao động, doanh nghiệp
1. Doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng:
a) Trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người lao động xuất cảnh và hằng tháng phải cập nhật thông tin về người lao động do doanh nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu cho đến khi thanh lý Hợp đồng đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày giao nhiệm vụ cho chi nhánh, chấm dứt giao nhiệm vụ cho chi nhánh hoặc chi nhánh chấm dứt hoạt động phải cập nhật thông tin về chi nhánh trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.
2. Đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng trong thời hạn 05 ngày kể từ ngày người lao động xuất cảnh và hằng tháng phải cập nhật thông tin về người lao động do đơn vị sự nghiệp đưa đi trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.
3. Doanh nghiệp Việt Nam trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày người lao động xuất cảnh phải cập nhật thông tin về người lao động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu.
4. Sở Lao động - Thương binh Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cập nhật thông tin người lao động trên Hệ thống cơ sở dữ liệu:
a) theo hợp đồng nhận lao động thực tập có thời gian dưới 90 ngày đã đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 Luật 69/2020/QH14;
b) theo hợp đồng lao động trực tiếp giao kết đã đăng ký hợp đồng lao động quy định tại Điều 53 Luật 69/2020/QH14.
5. Công dân Việt Nam giao kết hợp đồng sau khi xuất cảnh quy định tại Điều 54 Luật 69/2020/QH14 và khoản 3 Điều 6 Thông tư này cập nhật thông tin cho đến khi kết thúc hợp đồng và về nước.
Chương III
KẾT NỐI, CHIA SẺ CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ NGƯỜI LAO ĐỘNG VIỆT NAM ĐI LÀM VIỆC Ở NƯỚC NGOÀI THEO HỢP ĐỒNG
Điều 15. Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu với Cổng Thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội 
Các thông tin, dữ liệu được tự động cập nhật, chia sẻ từ Hệ thống cơ sở dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý lao động ngoài nước bao gồm:
1. Thông tin, dữ liệu về doanh nghiệp dịch vụ và chi nhánh doanh nghiệp;
2. Thông tin, dữ liệu về chuẩn bị nguồn lao động, đăng ký hợp đồng cung ứng lao động của doanh nghiệp dịch vụ; báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập của doanh nghiệp đưa người lao động đi đào tạo, nâng cao trình độ, kỹ năng nghề ở nước ngoài có thời gian từ 90 ngày trở lên.
Điều 16. Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu với các hệ thống thông tin khác
1. Hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cơ sở dữ liệu thị trường lao động do Cục Việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quản lý để người sử dụng lao động, người lao động tiếp cận, khai thác, sử dụng thông tin và tìm kiếm việc làm phù hợp;
2. Hệ thống cơ sở dữ liệu kết nối, chia sẻ thông tin, dữ liệu với Cổng dịch vụ công Bộ Lao động -  Thương binh và Xã hội, Cổng dịch vụ công quốc gia và các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác theo quy định của pháp luật.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM CỦA TỔ CHỨC, CÁ NHÂN
Điều 17. Trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu
1. Thay đổi mật khẩu sau khi được cấp tài khoản, bảo mật thông tin tài khoản;
2. Khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu đúng mục đích, theo phạm vi được phân quyền;
3. Không được thay đổi, xóa, hủy, sao chép, hiển thị, di chuyển trái phép một phần hoặc toàn bộ thông tin, dữ liệu; không được tạo ra hoặc phát tán các chương trình, phần mềm với mục đích phá hoại Hệ thống cơ sở dữ liệu;
4. Không được cung cấp thông tin, dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu cho tổ chức, cá nhân khác trừ trường hợp được cơ quan có thẩm quyền cho phép. 
Điều 18. Trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị nhà nước
1. Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
a) Quản lý người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng bằng mã số, tích hợp trên Hệ thống cơ sở dữ liệu;
b) Cấp tài khoản, phân quyền truy cập cho các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp, cá nhân khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định tại Điều 6 Thông tư này; 
c) Kết nối, chia sẻ cơ sở dữ liệu theo quy định tại Điều 15, Điều 16 Thông tư này;
d) Quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu; định kỳ kiểm tra, đánh giá dữ liệu, Hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định tại Thông tư này và quy định của pháp luật;
đ) Lập dự toán kinh phí hàng năm phục vụ cho việc bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp Hệ thống cơ sở dữ liệu trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
2. Trung tâm thông tin, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
a) Quản trị hệ thống, bảo đảm hạ tầng công nghệ, tổ chức triển khai các giải pháp an ninh, an toàn, bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin cho Hệ thống cơ sở dữ liệu;
b) Rà soát, đề xuất kế hoạch và phương án bảo đảm duy trì hoạt động liên tục của Hệ thống và nâng cấp trước khi Hệ thống quá tải;
c) Lập dự toán kinh phí hàng năm phục vụ cho việc bảo trì, bảo dưỡng, nâng cấp máy chủ, đường truyền Hệ thống cơ sở dữ liệu trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt.
3. Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội
Tham mưu, trình Lãnh đạo Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội phê duyệt, phân bổ kinh phí hàng năm cho Cục Quản lý lao động ngoài nước, Trung tâm Thông tin để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này. 
4. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
a) Cập nhật đầy đủ, kịp thời thông tin người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại khoản 4 Điều 14 Thông tư này;
b) Khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu theo phạm vi được phân quyền và quy định tại Điều 17 Thông tư này.
5. Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài 
Khai thác, sử dụng Hệ thống cơ sở dữ liệu theo phạm vi được phân quyền và quy định tại Điều 17 Thông tư này.
Chương V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 19. Hiệu lực thi hành
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2022;
2. Kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, Thông tư số 35/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội quy định về việc quản lý, vận hành và khai thác cơ sở dữ liệu về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Thông tư số 35/2017/TT-BLĐTBXH) hết hiệu lực thi hành;
3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp thực hiện các nghiệp vụ cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; điều chỉnh thông tin Giấy phép; chuẩn bị nguồn lao động; đăng ký hợp đồng cung ứng lao động; báo cáo đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài của doanh nghiệp trúng thầu, nhận thầu công trình, dự án ở nước ngoài và tổ chức, cá nhân đầu tư ra nước ngoài; đăng ký hợp đồng nhận lao động thực tập; xác nhận danh sách lao động dự kiến xuất cảnh có thể lựa chọn:
a) Thực hiện qua Hệ thống cơ sở dữ liệu theo quy định tại Thông tư này;
b) Thực hiện trực tiếp tại Cục Quản lý lao động ngoài nước, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc qua dịch vụ bưu chính.
Điều 20. Quy định chuyển tiếp
1. Thông tin, dữ liệu trên cơ sở dữ liệu theo quy định tại Thông tư 35/2017/TT-BLĐTBXH được lưu giữ và tiếp tục khai thác, sử dụng; 
2. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp đưa người lao động đi làm việc ở nước nước ngoài theo hợp đồng đã có tài khoản trên cơ sở dữ liệu theo quy định tại Thông tư số 35/2017/TT-BLĐTBXH được tiếp tục sử dụng tài khoản.
Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp phản ánh về Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.
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